
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 57 7007 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 38 0000 NXTC + LNMTC 2BT 5cm

7 3 36 2002 UBT (P) 7cm/XH giảm TC

8 4 48 2012 TSĐGĐHNMTC + TC xơ hóa

8 5 39 1010 VS II

8 6 28 0000 VS 1 + UBT (T) 7cm

9 7 44 2002 UBT (T) 8 cm

9 8 35 2022 UBT (P) 6cm

9 9 32 ĐT UBT (T) 5 cm

11 10 44 4014 UBT (P) 8cm

11 11 31 1001 VS II

11 12 35 1001 UBT (P) 8cm

11 13 32 ĐT UBT (T) 5 cm/VMC UBT

14 35 1001 UBT (P) 6cm

15 31 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 30 0000 VS I

7 2 44 2012 TD LNMCơ TC/VMC

7 3 19 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 56 4024 Polype CTC + SSD độ III

8 5 27 1011 UBT (P) 6cm

8 6 25 1001 UBT (T) 6cm

9 7 39 2022 NXTC 14 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

LƢU + THU HÀ 2 + MỘNG THU.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + BÌNH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + BÌNH.TT

MỸ NHI + THƢƠNG.BM + BÌNH PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + BÌNH PHƢƠNG.TT + NGỌC.TT    

THƢƠNG.BM + BÌNH PHƢƠNG.TT + NGỌC.TT 

H.HIỆP + DUNG.TT + SƢƠNG.TT

H.HIỆP + SƢƠNG.TT + DUNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + Q.HẢI + QUANG MAI.TT(S)

BS KHOA NS + TR.LOAN + HÙNG.TT(C)

HƢNG.PNT + TRỪNG.TT + TƢƠI.TT    

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + LAN.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + LAN.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + LAN.TT

LÊ DIỆP + PHƢỚC HIỀN.NT + HÀ.TT

LÊ DIỆP + PHƢỚC HIỀN.NT + HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN + NGỌC THÚY.TT(S)

BS KHOA NS + NHƢ ANH + NGA.TT(C)

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + HỒNG.TT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + TRỪNG.TT

K.HOÀNG + TRỪNG.TT + TƢƠI.TT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 25/06/2012 đến ngày 01/07/2012 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép  nâng TC-BQ-TT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NGUYỄN THỊ THÙY

TRẦN THỊ LAN ANH

PHẠM THỊ XÍ

TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

VŨ THỊ THƠI

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ TIẾN

LÂM THỊ PHẬN

BN TNTC

BN TNTC

DIỆP THỊ BÍCH TRÂM

LÊ THỊ KHUY

TRẦN HỒNG TUYẾT TRINH

NGUYỄN THỊ LIỄU

ĐẶNG KIM LIÊN

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ TRƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

BÙI THỊ NĂM

LÂM MỸ NGỌC

NGUYỄN THỊ DIỄM

PHẠM THỊ NGỌC THÚY

3369

3913

3914

3179

3881

4038

3202

4204

SHC

3085

3136

4684

3414

3889

4006

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3876

3847

3846

3797

PM

Ngày: 25/06/2012 

Ngày: 26/06/2012 

3955

4550

3807

3843



9 8 35 1011 UBT (P) 6cm/Mong con

9 9 23 0000 VS 1 + UBT (T) 4cm

11 10 42 4004 UBT (P) 7cm

11 11 29 1011 UBT 2bên 7cm

11 12 24 ĐT UBT (T) 9cm

13 41 2012 UBT 10cm

14 28 2012 UBT (P) 7cm

15 27 ĐT UBT (T) 9 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 5015 SaMC+BQ+Trực tràng/VMC Cắt TC

7 2 29 0010 VS II

7 3 23 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 55 4004 UXTC 14 tuần

8 5 25 0000 VS I

8 6 22 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 35 ĐT NXTC (có cuống) 

9 8 28 1001 UBT (P) 10cm

9 9 18 ĐT UBT  8cm

11 10 42 ĐT UBT 7cm

11 11 36 1011 VS II

11 12 38 1001 UBT (P) 7cm

11 13 30 1011 UBT (T) 6cm

14 29 1001 UBT (P) 6cm

15 22 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3003 Tiểu không kiểm soát/VMC cắt TC

7 2 40 0000 UBT (T) 5 cm/Mong con

7 3 35 2022 UBT (T) 6 cm HỒ HOA + THANH.TT + CHUNG.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẢNH + THƠ.TT(S)

BS KHOA NS + UYÊN.TT + HẠNH.1.TT(C)

THANH TÂM + HỒ HOA + CHUNG.TT

HỒ HOA + CHUNG.TT + THANH.TT 

HƢNG.PNT + HỒNG HẢI.TT + TOÀN.TT

HƢNG.PNT + HỒNG HẢI.TT + TOÀN.TT

THANH TÂM + TÀI.TT + VÂN.TT

THANH TÂM + VÂN.TT + TÀI.TT 

KIỀU LOAN + M.PHƢƠNG2 + HƢƠNG.TT

KIỀU LOAN + M.PHƢƠNG2 + HƢƠNG.TT

N.QUANG + PHẠM HẢI.TT + HOÀI.TT

N.QUANG + HOÀI.TT + PHẠM HẢI.TT 

LƢU + H.THẮM + ANH THƢ.TT

H.THẮM + ANH THƢ.TT + HẠNH.2.TT

H.THẮM + ANH THƢ.TT + HẠNH.2.TT

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + HỒNG HẢI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THÚY MAI + QUẾ.TT(S)

BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG + ANH.TT(C)

THỐNG + B.HẢI + N.QUANG

THU HÀ 2 + MỘNG THU.TT + DUYÊN.TT

THU HÀ 2 + MỘNG THU.TT + DUYÊN.TT

V.HOÀNG + TH.HOÀNG.BM + CHI.TT

V.HOÀNG + TH.HOÀNG.BM + CHI.TT

V.HOÀNG + TH.HOÀNG.BM + CHI.TT

NS CĐ ĐT

Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD, Nếu KĐ mổ hở

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng MC-BQ-TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN THỊ THÚY KIỀU

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ MỸ THỊNH

PHẠM THỊ DŨ

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

CAO THỊ HỒNG TRANG

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

VÕ THỊ ÚT LÊ

NGUYỄN THỊ TÌNH

ĐOÀN THỊ KIM QUYÊN

TRẦN THỊ BẠC

DƢƠNG THỊ ĐÀO

BÙI THỊ NGỌC TUYỀN

BÙI THỊ HẢI YẾN

ĐINH HỮU BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ THOẢN

LÊ THỊ NGỌC TUYỀN

THẠCH THỊ HỒNG HOA

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ LIÊN

PHẠM THỊ CẨM HẰNG

NGUYỄN THỊ DÂN

TRẦN THỊ KIM HỒNG

LÂM THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

LÊ THANH TRÚC

LÊ THỊ CÚC

5834

4118

4003

4104

3991

3984

4057

4754

4105

3114

3755

4208

3963

3960

2212

4106

3982

3226

3893

3892

3888

3898

4683

3891

3981

4039

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/06/2012 

Ngày: 28/06/2012 



8 4 54 5005 UBT (P) 7cm

8 5 35 0000 VS I

8 6 23 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 41 2002 UXTC 12 tuần

9 8 29 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

9 9 28 0010 VSII

11 10 37 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 26 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 17 ĐT UBT (T) 8 cm

13 23 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 6006 Tiểu không kiểm soát + Sa MC

7 2 41 1021 TSĐGĐHNMTC + UXTC 12 tuần

8 4 50 2022 UBT 8cm

8 5 36 1001 NXTC 8tuần/Mong con

8 6 28 0000 VS I 

9 7 43 2012 UBT (P) 5cm

9 8 38 1011 VS I

9 9 16 ĐT UBT (P) 8cm

11 10 30 0000 UBT 2bên 7cm

11 11 29 1021 UBT (T) 6 cm

11 12 38 0000 LNMTCBT (T) 7cm/VMC UBT

11 13 26 ĐT UBT (P) 6cm

14 24 ĐT UBT (T) 4cm

15 23 ĐT UBT (P) 6cm

16 22 ĐT UBT (T) 7cm

NGỌC TRANG + V.HÙNG + ANH THƢ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H. PHƢƠNG + PHƢƠNG.PNT + HOÀNG MAI.TT

H. PHƢƠNG + PHƢƠNG.PNT + HOÀNG MAI.TT

H. PHƢƠNG + PHƢƠNG.PNT + HOÀNG MAI.TT

YÊN + VĂN + HỒNG HẢI.TT

YÊN + VĂN + HỒNG HẢI.TT

NGỌC TRANG + V.HÙNG + ANH THƢ.TT

BS KHOA NS + H THỊNH + LINH.TT (C)

V.THÀNH + NGỌC HẢI +TÔ NGUYỆT 

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

D.MINH + Q.NHẬT + MỘNG THU.TT

D.MINH + Q.NHẬT + MỘNG THU.TT

Q.NHẬT + MỘNG THU.TT + PHÚ.TT

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + DŨNG.TT

HOÀI THƢ + G.ĐỨC + QUẢNG.TT

HOÀI THƢ + G.ĐỨC + QUẢNG.TT

HOÀI THƢ + G.ĐỨC + QUẢNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ANH TUẤN + MAI PHƢƠNG.TT(S)

ĐỖ HIẾU + TRỪNG.TT + TƢ.TT

ĐỖ HIẾU + TRỪNG.TT + TƢ.TT

ĐỖ HIẾU + TRỪNG.TT + TƢ.TT

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƢƠNG.TT + TRÍ 2

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + DŨNG.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt M/G thành T&S nâng TC-BQ-TT, Đặt TOT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

HUỲNH ÁI NHI

NGUYỄN THỊ THANH

CHU THỊ BÍCH PHƢỢNG

DƢƠNG THỊ LANG

BÙI BÍCH THẢO

HUỲNH THỊ THANH HỒNG

HOÀNG THỊ TRÀ MY

NGUYỄN THỊ DUNG

LÊ THỊ BÍCH HỢP

ĐẶNG THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÝ THỊ THIÊN NGA

LÊ THỊ TRUYỀN

TRƢƠNG THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ NHỊ

NGUYỄN THỊ THẮM

HỒ THỊ CHI

NGUYỄN THỊ NHUNG

CAO THỊ NGỌC ĐƢỢC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƢỚC

TRẦN THỊ NGOAN

LÊ THỊ HUYỀN

NGÔ THỊ PHƢƠNG

PHẠM THỊ HỒNG NHÂN

PHẠM NGỌC HIẾU

4033

4013

4184

4114

4052

3936

4027

3380

3416

4269

4205

4245

3618

3965

3968

4219

3350

4011

3312

3943

4678

3967

4079

3336

4177

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/06/2012 


